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BÁO CÁO 
Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 4
 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014 
I.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHỆP
1. Trồng trọt
 

1.1. Tiến độ sản xuất vụ xuân 

- Lúa xuân 8.199 ha đạt 106% kế hoạch, so với cùng ký năm 2013 tăng 8,2% (618ha). Hiện nay lúa xuân chính vụ đang giai đoạn đẻ nhánh rộ - đứng cái.
- Cây ngô 7.945 ha đạt 82% kế hoạch, bằng cùng kỳ năm 2013; một số diện tích ngô ruộng và soi bãi hiện nay đang giai đoạn từ 6 - 9 lá. 
- Cây Thuốc lá: Đã trồng 1.410 ha, đạt 123% kế hoạch; thuốc lá đang giai đoạn phát triển thân, lá – thu hoạch. 
- Cây Dong riềng: Đã trồng 639 ha, đạt 37% kế hoạch. 
- Các chỉ tiêu cây trồng khác 787 ha (đậu tương 208 ha; lạc 147 ha; khoai môn 99 ha; cây rau 186 ha; đậu các loại 147 ha.). Nhân dân đang tiếp tục gieo trồng các loại cây màu phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao. 

2. Ch¨n nu«i-Thuû s¶n 

2.1 Tổng đàn: Các huyện, thị xã đang tổng hợp số liệu thống kê tổng đàn vật nuôi tại thời điểm ngày 01/4. 

2.2 Thuỷ sản: Do nhiều ao hồ thiếu nước nên hiện nay bà con đang tiến hành thả cá vụ xuân.
Công tác sản xuất và cung ứng thủy sản: Trại giống thủy sản cho đàn cá bố mẹ sinh sản được 30 vạn cá chép bột; ương nuôi cá chép lai giống  249 kg và đã cung ứng cá giống cho nhân dân thả vụ xuân, cụ thể: Cá giống các loại 1.438 kg; cá giống rô phi đơn tính 3.500 con; cá trê lai 400 con.
2.3. Tình hình thực hiện Đề án Phát triển đàn lợn nái Móng Cái: Đến 15/4/2014 số lợn con sinh ra bình tuyển đạt tiêu chuẩn làm giống 766 con, số lợn nái giống đã cấp cho các hộ 747 con (trong tháng cấp 125 con giống: Ngân Sơn 06 con, Bạch Thông 17 con, Chợ Mới 100 con, Thị xã Bắc Kạn 02 con).
3. Lâm nghiệp 

3.1. Công tác phát triển rừng

* Chuẩn bị cây giống: Hiện nay, các vườn ươm đang tiến hành đảo bầu và phân loại cây giống. Cây sinh trưởng và phát triển tốt. 

* Công tác chuẩn bị hiện trường trồng rừng: Tổng diện tích thiết kế trồng rừng tập trung và diện tích đăng ký trồng cây phân tán là 11.134,91 ha, đạt 111 % kế hoạch (Trồng rừng phòng hộ 516,86 ha, trồng rừng sản xuất 7.729,01 ha; diện tích đăng ký trồng cây phân tán 2.889,04 ha).

- Tiến độ xử lý thực bì và cuốc lấp hố: 5. 706 ha đạt 57% kế hoạch. 
- Trồng rừng: Đã trồng 308,84 ha (Chợ Mới 211,8 ha; Ba Bể 92,04 ha; Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn 5 ha).

3.2. Công tác quản lý bảo vệ rừng

- Tình hình phát rừng trái phép làm nương rẫy và phòng, chống cháy rừng: Trong tháng không xảy ra vụ cháy và phát rừng trái phép trên địa bàn tỉnh.

 - Công tác quản lý lâm sản: Trong tháng, lập biên bản 48 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng; tịch thu 33,5m3 gỗ quy tròn các loại (gỗ quý hiếm 11 m3) và tịch thu một số phương tiện vi phạm. Thu nộp ngân sách trên 622 triệu đồng.

4. Tình hình thiệt hại do thiên tai, dịch hại trên cây trồng - vật nuôi

4.1 Tình hình hạn hán và thiệt hại do mưa đá kém theo lốc
- Tình hình hạn: Từ đầu tháng 4 đến nay trên địa bàn đã có mưa nên tình hình hạn hán cơ bản được khắc phục.

- Thiệt hại do mưa đá kèm theo lốc: Từ ngày 03/4 đến ngày 08/4 mưa đá kèm theo lốc gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp cho nhân dân tại huyện Ngân Sơn, Pác Nặm, thiệt hại cụ thể: Diện tích ngô mới trồng 75,8 ha (Ngân Sơn 50 ha, Pác Nặm 25,8 ha), cây thuốc lá 40 ha (Ngân Sơn), cây ăn quả 1.270 cây (Pác Nặm). 
4.2. Tình hình dịch hại đối với cây trồng - vật nuôi
4.2.1. Đối với cây trồng
- Trên các loại cây trồng nông nghiệp: Trong tháng, thời tiết âm u, số giờ nắng ít không thuận lợi sinh trưởng của cây trồng, đặc biệt cây lúa sinh trưởng chậm. Đối với cây lúa, ốc bươu vàng, bọ rầy, bệnh nghẹt rế, bệnh đạo ôn lá... gây hại nhẹ; với cây ngô, bệnh lùn cây ngô đã phát sinh gây hại nhẹ cho 1,5 ha tại huyện Bạch Thông; với cây thuốc lá, bệnh héo rũ vi khuẩn, bệnh khảm lá gây hại nhẹ cho 1,2 ha thuốc lá tại huyện Ngân Sơn.
- Trên cây lâm nghiệp: Sâu ong phát sinh gây hại trên diện rộng (7/8 huyện/thị), mật độ phổ biến 15-20 con/cành, có nơi cá biệt 250 con/cành, diện tích nhiễm 1.630 ha (nhiễm nặng 277 ha). Các huyện, thị đã xây dựng phương án và triển khai phòng trừ, cụ thể
: Phòng trừ bằng biện pháp thủ công 117 ha, đã thu bắt và tiêu hủy 15.320 kg sâu; phun trừ bằng thuốc hóa học, rắc thuốc hóa học diệt nhộng khoảng 92 ha, tỉ lệ sâu chết trên 90%; khai thác tỉa thưa cây mỡ 12 ha.
4.2.2. Tình hình dịch bệnh đối với vật nuôi

Dịch Lở Mồm long móng gia súc (LMLM): Từ ngày 24/01/2014 dịch LMLM gia súc xảy tại 91 hộ của 18 thôn thuộc 5 xã của huyện Ba Bể và Pác Nặm; số gia súc ốm, mắc bệnh 243 con. Đến nay, con gia súc cuối cùng đã khỏi bệnh qua 21 ngày, cơ quan chuyên môn đang làm thủ tục đề nghị công bố hết dịch LMLM trên địa bàn. 
5. Các hoạt động hỗ trợ sản xuất
5.1. Công tác khử trùng tiêu độc và tiêm phòng đợt I/2014
- Kết quả thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch gia súc, gia cầm năm 2014: Tổng số thuốc đã sử dụng là 4.073  lít; số diện tích được phun là 2.036.500 m2/2đợt phun.

- Công tác tiêm phòng định kỳ đợt I cho đàn vật nuôi cơ bản đã thực hiện xong, cụ thể như sau: Dại Chó 19.000 con bằng 86% so với cùng kỳ năm trước; LMLM Trâu, bò 20.651 con bằng 115% so với cùng kỳ năm trước; tụ huyết trùng Trâu, bò 17.580 con bằng 111% so với cùng kỳ năm trước, dịch tả lợn 10.382 con bằng 81% so với cùng kỳ năm trước, tụ huyết trùng lợn 8.968 con bằng 71% so với cùng kỳ năm trước. 

 5.2.Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển

Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển chỉ thực hiện tại các địa phương không có dịch LMLM, kết quả như sau: Kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoài tỉnh: Trâu, bò 98 con; lợn,dê 522 con; kiểm soát giết mổ: Trâu, bò 35 con; lợn 4.314 con; gia cầm 3.460 con.

5.3. Công tác Khuyến nông khuyến lâm

Tiếp tục theo dõi các mô hình đã triển khai từ đầu vụ xuân: Mô hình thử nghiệm giống lúa QR1 với quy mô 1ha tại xã Quang Thuận huyện Bạch Thông; mô hình chống rét và giữ ẩm cây thuốc lá bằng phương pháp che phủ nilon với quy mô 2 ha tại xã Thượng Ân huyện Ngân Sơn, mô hình trồng thâm canh cây Xoan ta (xã Đổng Xá - Na Rì), mô hình cải tạo đàn dê (xã Xuất Hóa TX Bắc Kạn, xã Chu Hương - Ba Bể), mô hình gà đẻ siêu trứng (338 con giống); mô hình thử nghiệm cá rô phi dòng NOVID 4 (4.500 con),....
Nhìn chung, các mô hình triển khai được thực hiện, chăm sóc theo  đúng quy trình kỹ thuật nên các cây trồng, vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt, không bị dịch bệnh. 
Tuy nhiên, đối với mô hình chống rét và giữ ẩm cây thuốc lá bằng phương pháp che phủ nilon có 2 hộ tham mô hình bị ảnh hưởng của gió, mưa đá ngày 04/4/2014 gây thiệt hại ảnh hưởng đến năng suất; trong quá trình thực hiện một số hộ chưa hiểu rõ về mục đích của mô hình và lo không vun được gốc, sợ cây đổ nên đã tự ý dỡ bỏ nilon che phủ ra (khoảng 0,8 ha), sau khi kiểm tra phát hiện cơ quan triển khai mô hình đề nghị UBND xã chỉ đạo Cán bộ khuyến nông xã cần bám sát cơ sở theo dõi tình hình sinh trưởng của thuốc lá, các hộ không được tự ý dỡ bỏ nilon che phủ và thực hiện theo hướng dẫn để có thể đánh giá hiệu quả của mô hình khi kết thúc.  

5.4.Chương trình phát triển nông thôn

Tiếp tục điều chỉnh phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc Dự án bố trí dân cư xen ghép năm 2013 trình UBND tỉnh phê duyệt; đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án dân cư xen ghép và ổn định tại chỗ tại huyện Ba Bể, Chợ Đồn.

Tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tham mưu văn bản kiện toàn thành viên BCĐ, văn phòng điều phối tỉnh, điều chỉnh kế hoạch và phân bổ vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM; hướng dẫn các huyện, thị xã thực hiện các chương trình 135 giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020, chương trình chế biến ngành nghề,…theo kế hoạch.

5.5. Công tác khác 

Triển khai kế hoạch “tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014, tổ chức các đợt thanh tra vật tư; giống cây trồng vật nuôi; thức ăn chăn nuôi trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch.
Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức thẩm định cây giống do các tổ chức, cá nhân sản xuất trước khi cấp cây giống trên địa bàn, cụ thể: Thẩm định 80.000 cây cây ăn quả (Hồng, cam, quýt) có 66.000 cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn, còn 14.000 cây chưa đủ tiêu chuẩn xuất vườn đang tiếp tục chăm sóc.
Trung tâm nước thực hiện quyết toán các công trình đã hoàn thành, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật một số công trình chuẩn bị đầu tư, lập kế hoạch tập huấn quản lý vận hành, khai thác ông trình cấp nước tại Liêm Thủy - Na Rì, Yên Cư  - Chợ Mới và phát động tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2014
1. Sản xuất nông nghiệp

Các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các hộ dân tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại cho các loại cây trồng, đặc biệt theo dõi diễn biến bệnh hại chính đối với cây lúa, ngô, thuốc lá, dong riềng,... Triển khai kế hoạch vụ mùa, làm đất những diện tích ruộng vụ xuân không gieo cấy chuẩn bị gieo trồng cho vụ hè thu; chuẩn bị giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất và gieo mạ mùa sớm; rà soát lại toàn bộ diện tích của các loại cây trồng thực hiện trong vụ xuân kết thúc tại thời điểm 30/4. Chuẩn bị phương án phòng, chống lụt bão đối với cây trồng trong mùa mưa lũ.
Phối hợp với các ngành và UBND các huyện, thị xã tiếp tục thực hiện Đề án phát triển đàn lợn nái Móng cái theo kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Sản xuất lâm nghiệp

 Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng xử lý thực bì trồng rừng, cuốc hố; chăm sóc cây giống; hoàn thiện hồ sơ thiết kế trồng rừng và phê duyệt thiết kế theo quy định; kiểm tra từng loại giống cây lâm nghiệp đang ươm tại vườn, thẩm định chất lượng cây giống đủ tiêu chuẩn trước khi trồng để đảm bảo chất lượng rừng trồng.

 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc sử dụng rừng đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lợi dụng giấy phép để khai thác trái phép; tăng cường công tác PCCC rừng không để xảy ra cháy rừng khi xử lý thực bì trồng rừng.
3. Công tác Bảo vệ thực vật, Thú y

Công tác Bảo vệ thực vật: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Bảo vệ thực vật. Dự tính, dự báo, chẩn đoán chính xác các loại dịch hại trên cây trồng đặc biệt lưu ý: Đối tượng rầy, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn... trên cây lúa; bệnh đốm lá, bệnh khô vằn, bẹnh lùn và rệp,... trên cây ngô; sâu khoang, bệnh thối thân gây hại cây dong riềng; diễn biến sâu ong hại rừng mỡ,... để tham mưu và có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả.
Công tác thú y: Tiếp tục tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi, chuẩn bị tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tiêm phòng đợt I cho đàn vật nuôi, đồng thời triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt II; hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh công bố hết dịch LMLM trên địa bàn huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện các sai phạm để có biện pháp xử lý kịp thời. 
4. Công tác khuyến nông - Khuyến lâm

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng vụ xuân, đặc biệt phối hợp với cơ sở theo dõi, kiểm tra, giám sát các mô hình đã triển khai. Hướng dẫn nông dân thực hiện đầy đủ theo yêu cầu quy trình kỹ thuật để mô hình đạt được mục tiêu đề ra; triển khai các nội dung để thực hiện mô hình, ô mẫu vụ mùa thuộc chương trình, dự án theo kế hoạch.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra
Triển khai kế hoạch “tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014; tổ chức các đợt thanh tra vật tư, giống cây trồng vật nuôi, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn đảm bảo theo quy định. Duy trì công tác thanh tra chuyên ngành về Thú y và Bảo vệ thực vật theo pháp lệnh. 

Theo dõi diễn biến tình hình dịch hại trên giống cây trồng nhập nội gieo trồng ngoài đồng ruộng và sâu mọt hại thực vật lưu trữ trong kho.

6. Các hoạt động khác

Phối kết hợp với UBND các huyện, thị xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình phát triển nông lâm nghiệp, thuỷ sản theo Nghị quyết 30a và Nghị quyết 80 của Chính phủ theo quy định đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

Phối hợp với các ngành liên quan thẩm định, kiểm tra chất lượng giống cây trồng Nông - Lâm nghiệp, cây ăn quả,... trước khi đưa vào sản xuất
Tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác các công trình thuỷ lợi, các công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; chỉ đạo công tác duy tu bảo dưỡng công trình thuỷ lợi đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng vụ xuân và an toàn trong mùa mưa, lũ. 

Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai các công trình mới đảm bảo tiến độ theo cam kết.
Trên đây là báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn./.
   Nơi nhận:  



                                        KT. GIÁM ĐỐC
- Bộ NN-PTNT (Báo cáo);                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (Báo cáo);  
- Sở KH&ĐT, Cục Thống kê (P.hợp);                                                        (Đã ký và phát hành)
- Lãnh đạo Sở;                                                                                          

- UBND các huyện, thị xã ( P/hợp);                                                                                                      
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;                   (Gửi mail)
- Phòng NN các huyện,P.Kinh tế thị xã;                                                     

- Lưu: VT, KHTC(03).

       
                                           Đặng Văn Sơn






� Tiến độ cập nhật đến 20/4/2014


� Số liệu cập nhất đến ngày 17/4/2014


� Số liệu từ 01/01 đến  14/4/2014


� Số liệu đến ngày 21/4/2014
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